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XAÂY DÖÏNG TIEÂU CHUAÅN ÑAÙNH GIAÙ SÖÙC MAÏNH TOÁC ÑOÄ
CUÛA NAM VAÄN ÑOÄNG VIEÂN LÖÙA TUOÅI 14-15 ÑOÄI TUYEÅN BOÙNG BAØN
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Tóm tắt:
Trên cơ sở phân tích ý nghĩa, tầm quan trọng của sức

mạnh tốc độ (SMTĐ) trong tập luyện và thi đấu môn Bóng
bàn, nghiên cứu tiến hành xây dựng tiêu chuẩn đánh giá
SMTĐ của nam vận động viên (VĐV) lứa tuổi 14-15 Đội
tuyển Bóng bàn Thủ đô Viêng Chăn, Cộng hòa dân chủ
nhân dân Lào (CHDCND Lào). Kết quả nghiên cứu rất
hữu ích trong việc kiểm tra, đánh giá chính xác trình độ
SMTĐ của VĐV, góp phần nâng cao hiệu quả huấn luyện
VĐV Bóng bàn trẻ tại CHDCND Lào.

Từ khóa: Tiêu chuẩn, sức mạnh tốc độ, Bóng bàn, nam
vận động viên, lứa tuổi 14-15, Cộng hòa Dân chủ Nhân
dân Lào.
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Building standards for assessing speed strength of male athletes aged 14-15
Table Tennis Team of Vientiane Capital, Lao People's Democratic Republic

Summary:
Based on the analysis of the significance and

importance of speed strength in training and
competition of table tennis , the study conducted to
build standards for assessing speed strength of male
athletes aged 14-15 of the Vientiane capital table tennis
team, Lao People's Democratic Republic. The research
results are very useful in testing and accurately
assessing the speed strength level of athletes. Thereby,
contributing to improving the effectiveness of training
young table tennis athletes in Lao People's Democratic
Republic.

Keywords: Standard; speed strength; table tennis;
male athlete, age 14-15; Lao People's Democratic
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ÑAËT VAÁN ÑEÀ
Trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn, SMTĐ

có vai trò đặc biệt quan trọng, giúp VĐV thực
hiện đánh bóng với tốc độ cao, lực tác động lớn,
tạo sự đột biến, thực hiện tốt các ý đồ chiến
thuật của huấn luyện viên đặt ra... 

Qua khảo sát thực tiễn huấn luyện cho thấy,
mặc dù việc phát triển SMTĐ cho nam VĐV lứa
tuổi 14-15 Đội tuyển Bóng bàn Thủ đô Viêng
Chăn là vô cùng quan trọng, song việc đánh giá
tố chất này vẫn chủ yếu dựa trên kinh nghiệm của
huấn luyện viên, các test đánh giá chưa thực sự
đảm bảo tính khoa học, cũng như phù hợp với lứa
tuổi và giai đoạn huấn luyện...

Hiện nay, ở CHDCND Lào chưa có tiêu chuẩn
thống nhất về việc đánh giá các tố chất thể lực
cho VĐV Bóng bàn, đồng thời, các nghiên cứu
về Bóng bàn ở CHDCND Lào chủ yếu quan tâm
tới vấn đề phát triển kỹ, chiến thuật cho các VĐV
cấp cao. Đây là những công trình nghiên cứu có
ý nghĩa trong việc phát triển môn Bóng bàn
CHDCND Lào, tuy nhiên, việc xây dựng hệ
thống tiêu chí, tiêu chuẩn đánh giá SMTĐ cho
VĐV Bóng bàn thì vẫn chưa có công trình nghiên
cứu nào đề cập tới.

Xuất phát từ những lý do nêu trên cho thấy,
việc xây dựng tiêu chuẩn đánh giá SMTĐ của
nam VĐV lứa tuổi 14-15 Đội tuyển Bóng bàn
Thủ đô Viêng Chăn, CHDCND Lào là vấn đề
mang tính cấp thiết và có giá trị thực tiễn.

PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN CÖÙU
Quá trình nghiên cứu sử dụng những phương

pháp sau: Phương pháp phân tích và tổng hợp tài
liệu; Phương pháp phỏng vấn; Phương pháp kiểm
tra sư phạm; Phương pháp toán học thống kê.

KEÁT QUAÛ NGHIEÂN CÖÙU VAØ BAØN LUAÄN
1. Lựa chọn test đánh giá SMTĐ của nam

VĐV lứa tuổi 14-15 đội tuyển Bóng bàn Thủ
đô Viêng Chăn, CHDCND Lào

1.1. Phỏng vấn lựa chọn test
Để tìm được các test phù hợp trong đánh giá

SMTĐ của nam VĐV lứa tuổi 14-15 Đội tuyển
Bóng bàn Thủ đô Viêng Chăn, CHDCND Lào
được chính xác, khách quan, chúng tôi đã tiến
hành phỏng vấn 2 lần bằng phiếu phỏng vấn, 2
lần cách nhau 2 tuần. Các test được lựa chọn cần
phải đảm bảo các yêu cầu có ít nhất từ 80% số ý
kiến mức đồng ý ở cả 2 lần phỏng vấn trở lên, kết
quả hai lần phỏng vấn phải đảm bảo độ đồng
nhất. Kết quả phỏng vấn được trình ở bảng 1.

Bảng 1. Kết quả phỏng vấn lựa chọn test đánh giá SMTĐ của nam VĐV lứa tuổi 14-15
đội tuyển Bóng bàn Thủ đô Viêng Chăn, CHDCND Lào 

TT Test

Kết quả phỏng vấn

χ2 P
Lần 1 (n=20) Lần 2 (n=20)

Đồng ý Không
đồng ý Đồng ý Không

đồng ý
mi % mi % mi % mi %

1. Ném bóng đặc bằng hai tay lên cao ra
trước (m) 16 80 4 20 15 75 5 25 0.14 >0.05

2. Nhảy dây đơn 30s (lần) 17 85 3 15 18 90 2 10 0.23 >0.05
3. Nằm sấp chống đẩy tối đa sức 30s (lần) 19 95 1 5 20 100 0 0 1.03 >0.05
4. Bật xa tại chỗ (cm) 15 75 5 25 12 60 8 40 1.03 >0.05
5. Bật cao tại chỗ với bảng bằng một tay (cm) 17 85 3 15 15 75 5 25 0.63 >0.05

6. Cầm vợt sắt 1.5kg mô phỏng động tác
vụt bóng 30s (lần) 14 70 6 30 16 80 4 20 0.53 >0.05

7. Giật bóng thuận tay theo đường chéo
phải 30s (lần) 20 100 0 0 20 100 0 0 0.00 >0.05

8. Giật bóng trái tay theo đường chéo trái
30s (lần) 20 100 0 0 20 100 0 0 0.00 >0.05

9. Di chuyển giật bóng thuận tay 2 điểm
30s (lần) 19 95 1 5 18 90 2 10 0.36 >0.05
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Kết quả phỏng vấn đã cho phép chúng tôi đã xác

định được 5 test đánh giá SMTĐ của nam VĐV
lứa tuổi 14-15 Đội tuyển Bóng bàn Thủ đô Viêng
Chăn, CHDCND Lào gồm: Nhảy dây đơn 30s
(lần); Nằm sấp chống đẩy tối đa sức 30s (lần); Giật
bóng thuận tay theo đường chéo phải 30s (lần);
Giật bóng trái tay theo đường chéo trái 30s (lần);
Di chuyển giật bóng thuận tay 2 điểm 30s (lần).

1.2. Xác định độ tin cậy của các test 
Để xác định độ tin cậy của các test đánh giá

SMTĐ của đối tượng nghiên cứu, chúng tôi sử
dụng phương pháp retest, tiến hành kiểm tra
ngẫu nhiên 10 nam VĐV lứa tuổi 14-15 Đội
tuyển Bóng bàn Thủ đô Viêng Chăn CHDCND
Lào 2 lần cách nhau 2 tuần. Kết quả so sánh
được trình bày ở bảng 2.

Bảng 2. Kết quả kiểm tra độ tin cậy của các test đánh giá SMTĐ của nam VĐV 
lứa tuổi 14-15 Đội tuyển Bóng bàn Thủ đô Viêng Chăn, CHDCND Lào 

TT Test
Kết quả kiểm tra

rLần 1
(x ± d)

Lần 2
(x ± d)

1. Nhảy dây đơn 30s (lần) 60.05 ± 4.12 61.03 ± 3.77 0.85
2. Nằm sấp chống đẩy tối đa sức 30s (lần) 14.14 ± 2.06 14.07 ± 2.04 0.83
3. Giật bóng thuận tay theo đường chéo phải 30s (lần) 20.11 ± 2.04 21.09 ± 2.23 0.91
4. Giật bóng trái tay theo đường chéo trái 30s (lần) 19.09 ± 2.01 18.92 ± 1.89 0.82
5. Di chuyển giật bóng thuận tay 2 điểm 30s (lần) 17.15 ± 1.95 16.97 ± 1.85 0.84

Qua bảng 2 cho thấy, hệ số tương quan giữa
hai lâǹ kiêm̉ tra các test đánh giá SMTĐ của
nam VĐV lứa tuổi 14-15 Đội tuyển Bóng bàn
Thủ đô Viêng Chăn CHDCND Lào có 0.82 ≤
rtính ≤ 0.91. Như vậy, cả 5 test trên đêù co ́đủ
đô ̣tin câỵ đê ̉ứng dụng vào thực tiễn nhằm đánh
giá SMTĐ cho khách thể nghiên cứu.

1.3. Xác định tính thông báo của các test 
Nhằm xác định một cách chính xác tính

thông báo của các test đã lựa chọn, đề tài đã
tiến hành xác định tương quan giữa kết quả lập
test với thành tích thi đấu của 10 nam VĐV lứa
tuổi 14-15 Đội tuyển Bóng bàn Thủ đô Viêng

Chăn CHDCND Lào. Kết quả được trình bày
ở bảng 3.

Qua bảng 3 cho thấy, cả 5 test đã lựa chọn có
đủ tính thông báo cần thiết (r > 0.8 ), có nghĩa
là mối tương quan giữa kết quả lập test với
thành tích thi đấu của các nam VĐV lứa tuổi 14-
15 Đội tuyển Bóng bàn Thủ đô Viêng Chăn
CHDCND Lào là tương quan chặt.

Tóm lại, qua các bước nghiên cứu đã lựa
chọn được 5 test có đủ độ tin cậy và tính thông
báo cần thiết, cho phép sử dụng để kiểm tra,
đánh giá SMTĐ cho nam VĐV lứa tuổi 14-15
Đội tuyển Bóng bàn Thủ đô Viêng Chăn
CHDCND Lào.

Bảng 3. Mối tương quan giữa các test với thành tích thi đấu của nam VĐV
lứa tuổi 14-15 Đội tuyển Bóng bàn Thủ đô Viêng Chăn, CHDCND Lào

TT Test Hệ số tương
quan (r)

1 Nhảy dây đơn 30s (lần) 0.82
2 Nằm sấp chống đẩy tối đa sức 30s (lần) 0.81
3 Giật bóng thuận tay theo đường chéo phải 30s (lần) 0.89
4 Giật bóng trái tay theo đường chéo trái 30s (lần) 0.85

5 Di chuyển giật bóng thuận tay 2 điểm 30s (lần) 0.83
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2. Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá SMTĐ
của nam VĐV lứa tuổi 14-15 Đội tuyển Bóng
bàn Thủ đô Viêng Chăn, CHDCND Lào

Để xây dựng tiêu chuân̉ đánh giá SMTĐ của
nam VĐV Bóng bàn lứa tuổi 14-15, Thủ đô
Viêng Chăn, CHDCND Lào, chúng tôi tiến
hành kiểm tra hiện trạng trên 10 nam VĐV lứa
tuổi 14-15 Đội tuyển Bóng bàn Thủ đô Viêng
Chăn, CHDCND Lào và kiểm tra tính phân phối
chuẩn trong kết quả kiểm tra các test kết quả
được trình bày ở bảng 4. 

Qua bảng 4 cho thấy, tất cả các test kiểm tra
đánh giá SMTĐ của nam VĐV lứa tuổi 14-15

Đội tuyển Bóng bàn Thủ đô Viêng Chăn
CHDCND Lào đều có kết quả tương đối đồng
đều, với Cv < 10%, với  dao động trong khoảng
từ 0.032-0.043. Như vậy, kết quả kiểm tra các
test lựa chọn đều đảm bảo tính phân phối chuẩn.

2.1. Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá SMTĐ
cho nam VĐV lứa tuổi 14-15 Đội tuyển Bóng
bàn Thủ đô Viêng Chăn, CHDCND Lào

Chúng tôi tiến hành xây dựng bảng điểm theo
thang độ C (thang điểm 10) cho từng test đã lựa
chọn và tiêu chuẩn phân loại theo qui tắc 2d. Kết
quả được trình bày ở bảng 5 và 6.

Bảng 4. Kết quả kiểm tra SMTĐ của nam VĐV lứa tuổi 14-15 Đội tuyển Bóng bàn 
Thủ đô Viêng Chăn, CHDCND Lào (n = 10) 

TT Test
Kết quả kiểm tra

(x ± d) Cv ε

1. Nhảy dây đơn 30s (lần) 60.4±4.15 6.86 0.043
2. Nằm sấp chống đẩy tối đa sức 30s (lần) 14.1±1.40 9.93 0.042
3. Giật bóng thuận tay theo đường chéo phải 30s (lần) 20.6±1.97 9.54 0.036
4. Giật bóng trái tay theo đường chéo trái 30s (lần) 19.1±1.88 9.84 0.032
5. Di chuyển giật bóng thuận tay 2 điểm 30s (lần) 17.6±1.69 9.57 0.034

Sức mạnh tốc độ có tầm quan trọng cao trong tập luyện và thi đấu Bóng bàn nói chung
và với VĐV Bóng bàn trẻ nói riêng
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Bảng 5. Phân loại tiêu chuẩn đánh giá SMTĐ cho nam VĐV lứa tuổi 14-15

Đội tuyển Bóng bàn Thủ đô Viêng Chăn CHDCND Lào

TT Test
Phân loại

Tốt Khá Trung
bình Yếu Kém

1. Nhảy dây đơn 30s (lần) > 67 63 – 67 59 – 62 55 – 58 < 55

2. Nằm sấp chống đẩy tối đa sức 30s (lần) > 17 16 – 17 14 – 15 12 – 13 < 12

3. Giật bóng thuận tay theo đường chéo phải 30s (lần) > 23 22 – 23 20 – 21 18 – 19 < 18

4. Giật bóng trái tay theo đường chéo trái 30s (lần) > 22 21 – 22 19 – 20 17 – 18 < 17

5. Di chuyển giật bóng thuận tay 2 điểm 30s (lần) > 20 19 - 20 17 – 18 15 – 16 < 15

Bảng 6. Bảng điểm đánh giá SMTĐ cho nam VĐV lứa tuổi 14-15 Đội tuyển Bóng bàn
Thủ đô Viêng Chăn CHDCND Lào

TT Test
Điểm

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
1. Nhảy dây đơn 30s (lần) > 68 68 66 64 62 60 58 56 54 < 54

2. Nằm sấp chống đẩy tối đa sức 30s (lần) > 18 18 17 16 15 14 13 12 11 < 11

3. Giật bóng thuận tay theo đường chéo phải
30s (lần) > 24 24 23 22 21 20 19 18 17 < 17

4. Giật bóng trái tay theo đường chéo trái 30s (lần) > 23 23 22 21 20 19 18 17 16 < 16

5. Di chuyển giật bóng thuận tay 2 điểm 30s (lần) > 21 21 20 19 18 17 16 15 14 < 14

Sau khi đã quy chuẩn tất cả kết quả của các
test ra điểm, chúng tôi xây dựng tiêu chuẩn tổng
hợp đánh giá SMTĐ của nam VĐV lứa tuổi 14-
15 Đội tuyển Bóng bàn Thủ đô Viêng Chăn
CHDCND Lào. Tiêu chuẩn đánh giá xếp loại
tổng hợp SMTĐ của đối tượng nghiên cứu được
trình bày ở bảng 7.

Xây dựng bảng điểm đánh giá tổng hợp rất
thuận lợi khi sử dụng đánh giá SMTĐ. Kết quả

nghiên cứu giúp cho HLV có thể kiểm tra, đánh
giá chính xác trình độ SMTĐ của VĐV.

KEÁT LUAÄN
Nghiên cứu đã lựa chọn được 5 test đảm

bảo độ tin cậy và tính thông báo cao để ứng
dụng vào thực tiễn nhằm kiểm tra, đánh giá
trình độ SMTĐ của nam VĐV lứa tuổi 14-15
Đội tuyển Bóng bàn Thủ đô Viêng Chăn,
CHDCND Lào. Đồng thời, đã xây dựng được
tiêu chuẩn đánh giá SMTĐ của nam VĐV lứa
tuổi 14-15 Đội tuyển Bóng bàn Thủ đô Viêng
Chăn CHDCND Lào. 
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Bảng 6. Tiêu chuẩn đánh giá xếp loại
tổng hợp SMTĐ của nam VĐV 

lứa tuổi 14-15 Đội tuyển Bóng bàn 
Thủ đô Viêng Chăn, CHDCND Lào

TT Xếp loại Tổng điểm 
(Tổng số điểm tối đa = 50)

1. Tốt ≥ 45
2. Khá 35 – 44
3. Trung bình 25 – 34
4. Yếu 15 – 24
5. Kém < 15
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